	CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
TÊN DOANH NGHIỆP
	Biểu số 09.A



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
ĐẾN NGÀY 31/12/…….
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2026/TT-BTC ngày 17/07/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: 1.000 USD
	 Thông tin dự án 
	 Tổng vốn đầu tư theo giấy phép / Giấy phép điều chỉnh 
	 Thông tin
 bảo lãnh 
	 Tình hình thực hiện đầu tư 
	 Tình hình thu hồi vốn đầu tư 
	Ghi chú

	STT
	Tên Tập đoàn/ Tổng công ty (Cơ quan đại diện chủ sở hữu)
	Tên doanh nghiệp/  dự án
	Lĩnh vực đầu tư
	Khu vực/ nước tiếp nhận đầu tư
	Tổng vốn đầu tư 
	 Vốn điều lệ 
	Vốn vay 
	 Bảo lãnh 
	 Hạn mức đã ký 
	Nghĩa vụ thực hiện 
	 Giải tỏa bảo lãnh 
	 Lũy kế đến đầu kỳ báo cáo 
	 Phát sinh trong kỳ báo cáo 
	 Lũy kế đến cuối kỳ 
	 Lũy kế đến đầu kỳ báo cáo 
	 Phát sinh trong kỳ báo cáo 
	 Lũy kế đến cuối kỳ báo cáo 
	

	
	
	
	
	
	
	 Giá trị 
	 Tỷ lệ nắm giữ 
	
	
	
	
	
	
	Tổng số 
	Vốn góp 
	 Cho vay cổ đông 
	Nghĩa vụ bảo lãnh đã thực hiện 
	Tổng số 
	Vốn góp 
	 Cho vay cổ đông 
	Nghĩa vụ bảo lãnh đã thực hiện 
	
	Tổng số 
	 Lợi nhuận chuyển về nước 
	 Từ cho vay cổ đông 
	 Thu hồi bảo lãnh 
	 Thu hồi khác 
	Tổng số 
	 Lợi nhuận chuyển về nước 
	 Từ cho vay cổ đông 
	 Thu hồi bảo lãnh vay 
	 Thu hồi khác 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu gôc 
	 Lãi cho vay 
	
	
	
	
	Thu gốc 
	 Lãi cho vay 
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	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cột
	Nội dung
	
	Danh mục lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số 1
	Tên cơ quan đại diện chủ sở hữu; Tập đoàn, Tổng công ty tại Việt Nam
	
	 1 
	Viễn thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số 2
	Tên doanh nghiệp, dự án thành lập tại nước ngoài
	
	 2 
	Tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số 3
	Lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài chính (danh sách kèm theo)
	
	 3 
	Kinh doanh xăng dầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số 4
	Khu vực /nước tiếp nhận đầu tư
	
	 4 
	Dịch vụ dầu khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số 5
	5 = 6+8+ 9
	
	 5 
	Trồng, chế biến mủ cao su
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số 6-8
	Thông tin trên Giấy đăng ký/Điều chỉnh đầu tư ra nước ngoài
	
	 6 
	Khai thác khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số 9
	Giá trị đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bằng 11
	
	 7 
	Xây lắp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số 10
	Số hạn mức bảo lãnh đã ký hợp đồng
	
	 8 
	Dịch vụ lưu trú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số 11
	Giá trị đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh
	
	 9 
	Khác ( nghiên cứu phát triển; bưu chính; dịch vụ, thương mại; thủy điện; bệnh viện; dược phẩm,...)
	
	
	
	
	

	Số 14
	14=15+16+17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số 17
	Giá trị thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong kỳ
	
	
	
	
	
	...................., ngày....... tháng........ năm.......
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO
(Ký tên, đóng dấu)

	Số 18
	18=19+20+21 và =13+14
	
	
	
	
	
	

	Số 27
	Giá trị thu hồi nghĩa vụ bảo lãnh đã thực hiện
	
	  
	
	
	
	

	Số 28
	Thu từ thanh lý tài sản, dự án, kết thúc dự án
	
	
	
	
	
	

	Số 29
	29 = 22+23 và bằng 30+31+32+33+34
	
	
	
	
	
	

	Số 35
	Tình trạng dự án (dừng, giãn, kết thúc; đang triển khai nhưng chưa phát sinh doanh thu
	
	
	
	
	
	




